PHỤ BIỂU 02: PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ,  TÁI ĐỊNH CƯ
Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (Đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Địa bàn xã Bình Gia) - đợt 1
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 6  năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Bình Gia)

I. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
- Họ và tên: hộ ông Bàn Tiến Cường
- Số định danh cá nhân:  020082004660;
- Số điện thoại (nếu có)……………………….
- Địa chỉ (nơi thường trú và nơi ở hiện nay): Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;
- Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động: 03 người;
- Số người đang hưởng trợ cấp xã hội: 0 người;
- Tổng diện tích đất đang sử dụng: 1971,0 m2; Trong đó: 
+ Diện tích trong chỉ giới GPMB: 1742,9 m2;
+ Diện tích ngoài chỉ giới GPMB: 274,0 m2;
- Nguồn gốc, thời gian sử dụng đất: Các thửa đất số 272, 212, 213, 176  thuộc tờ bản đồ số 46 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sử dụng ổn định không tranh chấp.
II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
	STT
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đất cụ thể (đồng/m2)
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	775.829.000
	

	I
	Bồi thường đất
	
	1.742,9
	
	
	119.189.000
	

	1
	Đất trồng cây hàng năm khác xã Bình Gia VT1
	m²
	394,9
	66.000
	1
	26.063.000
	

	2
	Đất trồng lúa nước xã Bình Gia VT1
	m²
	594,0
	73.000
	1
	43.362.000
	

	3
	Đất trồng cây hàng năm khác xã Bình Gia VT1
	m²
	89,0
	66.000
	1
	5.874.000
	

	4
	Đất trồng cây hàng năm khác xã Bình Gia VT1
	m²
	665,0
	66.000
	1
	43.890.000
	

	II
	Bồi thường cây trồng
	
	
	
	
	17.348.000
	

	1
	Cây Tre ( đã ra lá cành).
	Cây
	4
	10.500
	1,0
	42.000
	

	2
	Mác mật trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm
	Cây
	1
	577.000
	1,0
	577.000
	

	3
	Cây ổi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1
	107.000
	0,3
	32.000
	

	4
	Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm
	Cây
	1
	2.199.000
	1,0
	2.199.000
	

	5
	Nhãn trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1
	156.000
	1,0
	156.000
	

	6
	Cây bơ trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1
	134.000
	0,3
	40.000
	

	7
	Bưởi mới trồng, đường kính gốc < 2cm
	Cây
	1
	66.000
	0,3
	20.000
	

	8
	Cây ổi mới trồng, đường kính gốc < 2cm
	Cây
	2
	40.000
	0,3
	24.000
	

	9
	Chuối tây trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	29
	27.000
	0,3
	235.000
	

	10
	Chuối tây đang ra hoa, có quả
	Cây
	4
	103.000
	0,3
	124.000
	

	11
	Cây Riềng khóm có từ 10 cây trở lên
	Khóm
	1
	24.000
	1,0
	24.000
	

	12
	Khế đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1
	113.000
	0,3
	34.000
	

	13
	Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	3
	499.000
	1,0
	1.497.000
	

	14
	Cây xoài trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	1
	567.000
	1,0
	567.000
	

	15
	Lát hoa đường kính gốc > 10 cm  đến 20cm
	Cây
	1
	149.000
	1,0
	149.000
	

	16
	Lát hoa đường kính gốc > 10 cm  đến 20cm
	Cây
	1
	149.000
	0,3
	45.000
	

	17
	Cây dùng làm thuốc nam, bắc…
	Khóm
	3
	24.000
	1,0
	72.000
	

	18
	Cây Thanh long  đang cho quả
	Khóm
	2
	349.000
	1,0
	698.000
	

	19
	Cây Sả, khóm có từ 10 cây trở lên
	Khóm
	3
	24.000
	1,0
	72.000
	

	20
	Ngô
	m²
	954,0
	6.500
	1,0
	6.201.000
	

	21
	Cây chè trồng từ 1 năm đến dưới 3 năm chưa cho thu hoạch (thời kỳ chăm sóc)
	Cây
	1
	10.500
	0,3
	3.000
	

	22
	Cây hoa trồng trên đất theo luống
	m²
	1
	24.000
	1,0
	24.000
	hoa giấy

	23
	Cây vừng
	m²
	4
	8.500
	1,0
	34.000
	

	24
	Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở lên
	Khóm
	1
	24.000
	1,0
	24.000
	

	25
	Lúa các loại
	m²
	594,0
	7.500
	1,0
	4.455.000
	

	III
	Bồi thường vật, kiến trúc
	
	
	
	
	115.397.000
	

	1
	Trụ cây thanh long,
Bê tông cốt thép KT: (0,14*0,14*2,3)*2 = 0,1 m3
	
	
	
	
	330.000
	

	-
	Khối xây bê tông cốt thép
	đ/m³
	0,1
	3.664.000
	
	330.000
	

	2
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công 110 không trát
KT: (33,3*1,55)+(10,9*1,3)+(19,30*1,8)+ (7,60*1,8)+(11,20*1,60)=132,1 m2
-Móng tường xây gạch bê tông 220 
KT: (3,33*0,3*0,22)+(10,9*1,5*0,22)
+(7,60*0,22*1,5)+(11,20*0,3*0,2)= 7,0 m3
	
	
	
	
	100.642.000
	

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	132,1
	679.000
	1,0
	89.713.000
	

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	7,0
	1.562.000
	1,0
	10.929.000
	

	3
	Cổng B40 khung thép KT: 1,8*1,65 = 3,0 m2
-Cổng khung thép bịt tôn KT: 1,7*1,4 = 2,4 m2
	
	
	
	
	6.765.000
	

	-
	Cổng thoáng bằng thép hộp
	đ/m²
	3,0
	1.551.000
	1,0
	4.606.000
	

	-
	Cổng thép bịt tôn
	đ/m²
	2,4
	907.000
	1,0
	2.159.000
	

	4
	Nhà kho xây gạch bê tông 110 không trát KT: 4,30*3,1 = 13,3 m2
-nền láng vứa xi măng
-mái lợp proxi măng KT: (3,1*1,5)+(3,1*2,5)= 12,4 m2
-kết cấu mái gỗ nhóm 4, chiều cao nhà 2,25 m
-cửa đi cửa tôn khung thép KT: 0,8*1,75 = 1,4 m2
	
	
	
	
	7.660.000
	

	-
	Tính theo đơn giá
	đ/m²
	13,3
	852.000
	1,0
	11.357.000
	

	-
	[bookmark: _GoBack]Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	12,4
	(100.000)
	2,0
	-2.480.000
	

	-
	Trừ cửa đi, cửa sổ: Cửa sắt bịt tôn
	đ/m²
	1,4
	(869.000)
	
	-1.217.000
	

	V
	Các khoản hỗ trợ
	
	
	
	
	523.895.000
	

	1
	Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	
	
	
	
	0
	

	-
	Không có
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
	
	
	
	
	47.137.000
	

	-
	Thu hồi trên 70% diện tích đất NN không phải di chuyển chỗ ở
	30
	5,0
	26.187
	12
	47.137.000
	Tỷ lệ % mất đất NN 88,4%. Giá gạo Theo BC số 01/BC-STC ngày 05/01/2026

	
	(5 Nhân khẩu X 12 tháng X 30kg/1 người)
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ ổn định sản xuất theo Điểm a, khoản 3, Điều 20, NĐ88
	
	
	
	
	0
	

	-
	Không có
	
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	
	
	
	
	476.758.000
	

	-
	Hỗ trợ thu hồi đất trồng cây hàng năm khác xã Bình Gia thửa đất thuộc VT1
	m²
	394,9
	66.000
	4
	104.254.000
	

	-
	Hỗ trợ thu hồi đất trồng lúa tại  xã xã Bình Gia thửa đất thuộc VT1
	m²
	594,0
	73.000
	4
	173.448.000
	

	-
	Hỗ trợ thu hồi đất trồng cây hàng năm khác xã Bình Gia thửa đất thuộc VT1
	m²
	89,0
	66.000
	4
	23.496.000
	

	-
	Hỗ trợ thu hồi đất trồng cây hàng năm khác xã Bình Gia thửa đất thuộc VT1
	m²
	665,0
	66.000
	4
	175.560.000
	

	5
	Hỗ trợ khác
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Hỗ trợ kinh phí tạm cư
	
	
	
	
	0
	

	-
	Không có
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Hỗ trợ di chuyển mộ
	
	
	
	
	0
	

	-
	không có
	
	
	
	
	
	


III.  Khoản tiền nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp: Không.
IV. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được nhận: 775.829.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm hai mươi chín nghìn đồng)
V. Số tiền chênh lệch mà người bị thu hồi đất phải nộp khi được bố trí tái định cư: Không.
VI. Tiền sử dụng đất khi giao tái định cư: Không.
VII. Tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác loại đất thu hồi: Không.
